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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc năm 2024 trên địa bàn xã Tân Văn 

 

 Căn cứ Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND huyện 

Bình Gia về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng gia súc năm 2024. 

Thực hiện kế hoạch số 40/ KH-TTDVNN ngày 28 tháng 2 năm 2024 Kế 

hoạch Tiêm phòng gia súc năm 2024 trên địa bàn huyện Bình Gia. Ủy ban nhân dân 

xã Tân Vắn xây dựng kế hoạch tiêm phòng gia súc năm 2024 trên địa bàn xã như 

sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích: Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn 

gia súc để phòng chống bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, bệnh Viêm 

da nổi cục trâu, bò và Dại chó, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát 

triển chăn nuôi bền vững. 

2. Yêu cầu: Thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động tại cộng 

đồng; tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an 

toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng 

vào công tác phòng, chống dịch khi dịch xảy ra trên địa bàn. 

Tăng cường năng lực, kỹ năng hệ thống giám sát và kiểm soát dịch bệnh 

đến xã và thôn bản, phản ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. 

Đảm bảo tỷ lệ tiêm vắc xin đạt trên 80% gia súc ở các lứa tuổi và loại 

hình sản xuất thuộc diện tiêm phòng, có đáp ứng miễn dịch để phòng, chống 

được dịch bệnh. 

Đảm bảo kinh phí, vắc xin, hoá chất, phương tiện và các trang thiết bị cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 II. Nội dung thực hiện 

1. Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò 

 a) Đối tượng tiêm phòng:  Trâu, bò khoẻ mạnh của 12 thôn trên địa bàn xã. 

b) Thời gian: 

- Đợt 1: Tiêm phòng trong tháng 3, tháng 4 năm 2024. 

- Đợt 2: Tiêm phòng trong tháng 9, tháng 10 năm 2024. 

c) Cơ chế hỗ trợ vắc xin: 
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Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin. 

d) Công tiêm phòng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng. 

2. Tiêm phòng Tụ huyết trùng trâu bò 

 a) Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò của 12 thôn trên địa bàn xã. 

b) Thời gian: 

- Đợt 1: Tiêm phòng trong tháng 3, tháng 4 năm 2024. 

- Đợt 2: Tiêm phòng trong tháng 9, tháng 10 năm 2024. 

c) Vắc xin tiêm phòng: Sử dụng vắc xin Tụ huyết trùng Trâu, bò của 

Công ty thuốc thú y TW. 

d) Cơ chế hỗ trợ vắc xin, công tiêm phòng: Nguồn xã hội hoá (Chủ gia 

súc tự chi trả kinh phí mua vắc xin và công tiêm phòng) 

3. Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục 

a) Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò của 12 thôn trên địa bàn xã. 

b) Thời gian: Tiêm phòng 01 đợt chính vào tháng 4, tháng 5 năm 2024 

(các mũi tiêm vắc xin LMLM hoặc THT ít nhất 7 ngày).  

Ngoài tiêm phòng trong đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số 

bê, nghé mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng hoặc số trâu bò mới tái đàn chưa đc 

tiêm phòng. 

c) Vắc xin tiêm phòng: Sử dụng vắc xin đông khô, chủng Neethling cho 

trâu bò vắc xin chứa ít nhất 103.5TCID50 trên một liều. 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin. 

d) Công tiêm phòng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng. 

4. Tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo 

a) Đối tượng tiêm phòng: Đàn Chó mèo của 12 thôn trên địa bàn xã. 

b) Thời gian: Tiêm phòng 01 đợt chính vào tháng 4, tháng 5 năm 2024. 

Ngoài tiêm phòng trong đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số Chó 

mèo mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng. 

c) Vắc xin tiêm phòng: Sử dụng vắc xin  do Chi cục thú y cung cấp 

d) Cơ chế hỗ trợ vắc xin: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% (3.100 liều) kinh 

phí mua vắc xin tiêm phòng . 

e) Công tiêm phòng: Nguồn xã hội hoá (Chủ gia súc tự chi trả kinh phí 

công tiêm phòng). 

5. Thực hiện xã hội hóa các loại vắc xin phòng bệnh thông thường như 

vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; Phó thương hàn, Đóng dấu, Lepto lợn; 

Newcastle, Tụ huyết trùng gia cầm; Care, 5-7 bệnh ở chó... 
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6. Công tác giám sát tiêm phòng 

- Giám sát lâm sàng tại các hộ chăn nuôi trước và sau khi tiêm phòng đề 

phòng những trường hợp gia súc bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin để có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

- Giám sát huyết thanh học: lấy mẫu huyết thanh theo nguyên tắc xác suất 

thống kê để đánh giá chất lượng tiêm phòng (theo kế hoạch của Chi cục Chăn 

nuôi Thú y tỉnh). 

III. Tổ chức thực hiện 

Thú y viên xã, phối hợp cùng khuyến nông viên, trưởng thôn các thôn trên 

địa bàn xã triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, theo đúng tiến 

độ kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực 

tế nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã để có hướng chỉ đạo kịp 

thời. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng năm 2024 của UBND 

xã Tân Văn./. 
 

 Nơi nhận:                                 
- Phòng NN&PTNT huyện;  

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Thú y, khuyến nông viên xã; 

- Ban chỉ đạo gia súc, gia cầm xã; 

- Trưởng thôn các thôn; 

- Lưu VP, NL. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Kim Hữu 
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CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC NĂM 2024 

 
(Kèm theo kế hoạch số:      /KH-UBND  xã ngày         /3/2024 của UBND xã Tân Văn) 

 

             

STT Đơn vị 
Tổng đàn 

trâu 

Tổng 

đàn bò 

Tổng đàn 

trâu, bò 

hiện có 

(con) 

Chỉ tiêu Tổng 

đàn 

lợn  

hiện 

có 

(con) 

Chỉ tiêu 

Tổng 

đàn chó 

mèo 

(con) 

Chỉ tiêu 

 

Viêm da 

nổi cục 

trâu bò 

Lở mồm 

long 

móng 

trâu, bò 

(lượt con) 

Tụ huyết 

trùng trâu, 

bò (lượt 

con) 

Tiêm 

phòng 

cho đàn 

lợn (lượt 

con) 

Dại chó 

mèo (lượt 

con) 

 1   Nà Pái   13 22 35 10 45 20 70 45 45 25 

 
2   Còn Tẩu     51 51 15 66 35 70 45 40 20 

 
3   Còn Nưa   4 24 28 10 38 28 90 50 45 20 

 
4   Trà Lẩu   6 22 28 10 38 28 130 65 41 20 

 
5   Nà Vước   128 72 200 30 125 85 145 70 80 40 

 
6   Kéo Coong   30 45 75 25 100 70 125 60 40 25 

 
7   Bản Đao    20 52 72 20 92 58 90 60 60 30 

 
8   Bản Đáp   18 52 70 20 90 56 40 30 30 25 

 
9   Suối Cáp   90 17 107 17 124 60 100 60 45 25 

 
10   Bản Nâng   14 4 18 8 26 34 70 45 35 20 

 
11   Nà Dài   55 18 73 15 88 45 120 65 45 25 

 
12   Nà Đồng   41 7 48 20 68 31 100 55 50 25 

 
  Cộng  419 386 805 200 900 550 1150 650 556 300 
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